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Có thể thấy số mẫu máy, số sê-ri, yêu cầu về 
nguồn điện, v.v. trên hoặc ở gần biển tên, biển 
này được dán dưới đáy thiết bị. Nên ghi lại số 
sê-ri này vào phần để trống bên dưới và giữ 
Hướng dẫn Sử dụng này làm hồ sơ chứng minh 
vĩnh viễn giao dịch mua của bạn để hỗ trợ việc 
nhận dạng trong trường hợp có trộm cắp.

Số mẫu máy 

Số sê-ri

(bottom_vi_01)
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CHÚ Ý
VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Đặc biệt trong trường hợp trẻ nhỏ sử dụng, người giám hộ nên hướng dẫn về cách 
sử dụng và xử lý sản phẩm đúng cách trước khi sử dụng thực tế.

Vui lòng giữ hướng dẫn sử dụng này ở nơi an toàn và thuận tiện để tham khảo sau.

 CẢNH BÁO
Luôn tuân thủ các chú ý cơ bản được liệt kê bên dưới để tránh rủi ro gặp thương tích nghiêm 
trọng hoặc thậm chí là tử vong, do điện giật, chập mạch, hư hỏng, hỏa hoạn hoặc mối nguy 
hiểm khác. Các chú ý này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

Nguồn cấp điện
 • Không đặt dây nguồn gần các nguồn nhiệt như máy sưởi 
hoặc lò sưởi. Đồng thời, không uốn cong dây quá mức hoặc 
gây tổn hại khác cho dây hay đè vật nặng lên trên dây. 

 • Không chạm vào sản phẩm hoặc phích cắm điện khi có 
giông bão. 

 • Chỉ sử dụng đúng điện áp chỉ định cho sản phẩm. Điện áp 
sử dụng được in trên bảng tên của sản phẩm. 

 • Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi nguồn AC được cung cấp hoặc 
được chỉ định (trang 20). Không sử dụng bộ chuyển đổi 
nguồn AC cho các thiết bị khác.

 • Kiểm tra định kỳ phích cắm điện và loại bỏ mọi lớp bụi hoặc 
bẩn có thể tích tụ trên đó.

 • Cắm phích cắm điện thật chắc chắn vào ổ cắm AC. Sử dụng 
sản phẩm khi không cắm phích cắm chắc chắn có thể khiến 
bụi tích tụ trên phích cắm, có khả năng dẫn đến hỏa hoạn 
hoặc bỏng da.

 • Khi lắp đặt sản phẩm, hãy bảo đảm dùng ổ cắm AC ở nơi dễ 
tiếp cận. Nếu có sự cố hay hỏng hóc, hãy tắt ngay công tắc 
nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Ngay cả khi đã tắt 
công tắc nguồn, nếu như dây nguồn vẫn chưa rút ra khỏi ổ 
cắm AC trên tường, sản phẩm sẽ không bị ngắt kết nối khỏi 
nguồn điện.

 • Không cắm sản phẩm vào ổ cắm điện qua bộ mở rộng ổ 
cắm đa năng. Việc đó có thể làm giảm chất lượng âm thanh 
hoặc gây quá nhiệt ở ổ cắm. 

 • Khi rút phích cắm điện ra, hãy luôn nắm vào phần thân 
phích cắm chứ không được nắm vào phần dây. Việc kéo 
dây điện có thể làm hư hỏng dây và gây điện giật hoặc hỏa 
hoạn.

 • Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy nhớ 
rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm AC.

Không được tháo rời
 • Sản phẩm này không có linh kiện nào mà người dùng có 
thể bảo dưỡng. Không được cố gắng tháo rời hay sửa đổi 
các bộ phận bên trong bằng bất kỳ cách nào.

Cảnh báo với nước
 • Không được để sản phẩm dính phải nước mưa, không sử 
dụng sản phẩm ở gần hoặc trong nước hoặc trong điều kiện 
ẩm ướt và không đặt sản phẩm lên trên bất kỳ vật chứa nào 
(như bình, lọ hay cốc) có sẵn chất lỏng có khả năng tràn vào 
bất kỳ khoảng hở nào hoặc không đặt sản phẩm ở nơi mà 
nước có thể nhỏ xuống. Các chất lỏng như nước dính vào 
sản phẩm có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc hỏng hóc.

 • Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi nguồn AC trong nhà. Không 
được sử dụng ở bất kỳ môi trường ẩm ướt nào.

 • Tuyệt đối không được cắm hay rút phích cắm điện bằng 
tay ướt.

Cảnh báo với lửa
 • Không đặt bất kỳ vật đang cháy hoặc ngọn lửa trần nào gần 
sản phẩm, vì chúng có thể gây hỏa hoạn.

Pin
 • Không ném pin vào trong lửa. 
 • Không để pin tiếp xúc với các điều kiện như áp suất không 
khí cực thấp, lạnh hoặc nóng (chẳng hạn như dưới ánh 
nắng trực tiếp hoặc lửa), môi trường quá nhiều bụi hoặc độ 
ẩm quá cao. 
Làm như vậy có thể dẫn đến nổ pin, gây hỏa hoạn hoặc 
thương tích.

 • Hãy tuân thủ các chú ý dưới đây. Không thực hiện theo các 
chú ý này có thể dẫn đến rò rỉ dung dịch điện phân. Nếu 
hóa chất bên trong pin dính vào tay hoặc vào mắt bạn, chất 
này có thể gây mù, bỏng hóa chất và làm hỏng sản phẩm.

 – Chỉ sử dụng loại pin được chỉ định (trang 20).
 – Không sử dụng pin mới cùng với pin cũ.
 – Không trộn lẫn các loại pin.
 – Luôn bảo đảm rằng tất cả các pin đều được lắp theo đúng 
dấu điện cực +/–.

 – Không được tháo rời pin.
 – Hãy tháo pin ra khỏi sản phẩm khi hết pin hoặc nếu 
không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.

 – Không được cố gắng sạc lại các pin không được thiết kế 
để sạc lại.
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 • Nếu pin bị rò rỉ, hãy tránh tiếp xúc với dung dịch bị rò rỉ. 
Nếu dung dịch điện phân tiếp xúc với mắt, miệng hoặc da, 
thì hãy rửa ngay bằng nước và đến gặp bác sĩ. Dung dịch 
điện phân có tính ăn mòn và có thể gây ra tình trạng mất thị 
lực hoặc bỏng hóa chất.

 • Khi sử dụng pin sạc, hãy làm theo các hướng dẫn đi kèm với 
pin. Chỉ sử dụng thiết bị sạc được chỉ định và trong phạm vi 
nhiệt độ sạc được chỉ định khi sạc. 
Sạc bằng bộ sạc không được chỉ định hoặc ở nhiệt độ nằm 
ngoài phạm vi cho phép có thể gây rò rỉ, quá nhiệt, nổ hoặc 
hỏng hóc.

 • Giữ pin tránh xa tầm tay trẻ nhỏ. Trẻ có thể vô tình nuốt 
phải pin. Không tuân thủ điều này cũng có thể gây sưng 
viêm do rò rỉ chất lỏng trong pin.

 • Không được để pin bị sốc cơ học. 
Làm như vậy có thể gây hư hỏng pin, điện giật hoặc hỏng 
hóc.

 • Không được cố ý làm chập mạch pin. Việc nổ hoặc rò rỉ chất 
lỏng có thể gây hỏa hoạn hoặc thương tích.

 • Không để pin trong túi hoặc giỏ xách, mang theo hoặc cất 
giữ pin cùng với các vật kim loại. Giữ pin trong tình trạng 
như vậy có thể khiến pin bị chập mạch, nổ hoặc rò rỉ, gây 
hỏa hoạn hoặc thương tích.

Nếu thấy có bất kỳ hiện tượng 
bất thường nào

 • Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề nào sau đây, hãy tắt ngay công tắc 
nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Nếu đang dùng pin, 
hãy tháo hết pin ra khỏi sản phẩm. Cuối cùng, hãy đưa thiết 
bị cho nhân viên bảo dưỡng của Yamaha kiểm tra.

 – Dây nguồn hoặc phích cắm bị sờn hoặc bị hỏng.
 – Xuất hiện khói hoặc mùi bất thường.
 – Có đồ vật hoặc nước rơi vào sản phẩm.
 – Sản phẩm đột nhiên mất tiếng trong quá trình sử dụng.
 – Các vết nứt hoặc hư hỏng có thể nhìn thấy khác xuất hiện 
trên sản phẩm. 

 CẨN THẬN
Luôn tuân thủ các chú ý cơ bản được liệt kê bên dưới để tránh rủi ro gây tổn thương cho 
người sử dụng hoặc người khác, hay hư hỏng sản phẩm hoặc tài sản khác. Các chú ý này bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

Vị trí
 • Không được đặt sản phẩm ở vị trí không ổn định hoặc nơi 
rung động quá mức, vì sản phẩm có thể vô tình bị đổ xuống 
và gây thương tích.

 • Trước khi di chuyển sản phẩm, hãy rút tất cả các dây cáp 
được kết nối để tránh làm hỏng cáp hoặc gây thương tích 
cho người vấp phải chúng.

 • Chỉ sử dụng giá đỡ được chỉ định cho sản phẩm. Khi lắp giá 
đỡ, chỉ sử dụng đinh vít được cung cấp. Nếu không làm thế, 
thì các thiết bị bên trong có thể bị hỏng hoặc sản phẩm có 
thể đổ xuống.

Kết nối
 • Trước khi kết nối sản phẩm với các thiết bị khác, hãy tắt 
nguồn của tất cả các thiết bị. Trước khi bật hoặc tắt nguồn 
của tất cả các thiết bị, hãy đặt tất cả các mức âm lượng ở 
mức thấp nhất.

 • Hãy nhớ đặt âm lượng của tất cả thiết bị ở mức thấp nhất và 
nâng dần bộ điều khiển âm lượng trong khi chơi sản phẩm 
để đạt mức âm lượng mong muốn. 

Thao tác sử dụng
 • Không được chèn các vật lạ như kim loại hoặc giấy vào bất 
kỳ khoảng hở hoặc kẽ hở nào của sản phẩm. Không tuân 
thủ điều này có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc hỏng 
hóc.

 • Không tì người hay đặt vật nặng lên trên sản phẩm và 
không dùng lực quá mạnh với các nút, công tắc hay đầu nối.

 • Không sử dụng sản phẩm hoặc tai nghe ở mức âm lượng 
cao hoặc gây khó chịu trong thời gian dài, vì điều này có thể 
gây ra suy giảm thính lực vĩnh viễn. Nếu thấy có hiện tượng 
bị suy giảm thính lực hoặc ù tai, hãy đến gặp bác sĩ.

 • Hãy rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm AC trước khi vệ sinh 
thiết bị. Không tuân thủ điều này có thể gây điện giật.
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Yamaha không phải chịu trách nhiệm đối với tổn hại do sử dụng sai cách hoặc do việc sửa đổi sản phẩm, hoặc đối với dữ liệu 
bị mất hoặc bị hủy.

Hãy luôn tắt nguồn khi không sử dụng sản phẩm.
Ngay cả khi công tắc [ ] (Standby/On) (Chờ/Bật) biểu thị trạng thái chờ (màn hình tắt), dòng điện trong sản phẩm vẫn ở mức tối 
thiểu.
Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy nhớ rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm AC trên tường.
THÔNG BÁO
Để tránh nguy cơ sản phẩm bị hỏng hóc/hư 
hại, dữ liệu bị hư hại hoặc tài sản khác bị hư 
hại, phải tuân thủ các chú ý dưới đây.

 ■Thao tác sử dụng
 • Không sử dụng sản phẩm này ở gần TV, radio, thiết bị 
stereo, điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác. 
Nếu không, sản phẩm này hoặc các thiết bị khác có thể tạo 
ra tạp âm. 

 • Khi sử dụng sản phẩm cùng với ứng dụng trên thiết bị 
thông minh như điện thoại thông minh hoặc máy tính 
bảng, chúng tôi khuyến nghị bạn nên bật "Airplane Mode" 
(Chế độ trên máy bay) trên thiết bị đó để tránh tạp âm xuất 
hiện do truyền dữ liệu. 

 • Tuỳ thuộc điều kiện của sóng điện từ xung quanh, sản 
phẩm có thể không hoạt động bình thường.

 • Không được để sản phẩm tiếp xúc với môi trường bụi hoặc 
rung động quá mức hay lạnh hoặc nóng quá mức (như 
dưới ánh nắng trực tiếp, gần lò sưởi hoặc ở trong xe ô tô 
vào ban ngày) để tránh nguy cơ bị biến dạng, các bộ phận 
bên trong bị hư hỏng hoặc thiết bị hoạt động không ổn 
định. (Phạm vi nhiệt độ hoạt động đã được kiểm chứng: 
5° – 40°C.)

 • Không được đặt các vật thể bằng nhựa vinyl, nhựa hoặc cao 
su lên trên sản phẩm, vì vật liệu này có thể làm phai màu 
sản phẩm.

 • Không dùng ngón tay ấn vào màn hình LCD vì đây là bộ 
phận nhạy cảm, được chế tạo chính xác. Làm như vậy có thể 
gây ra sự bất thường về hiển thị, như có một dải trên màn 
hình LCD, mặc dù sự bất thường này sẽ biến mất trong một 
thời gian ngắn.

 ■Bảo trì
 • Sử dụng vải mềm và khô (hoặc hơi ẩm) để vệ sinh sản 
phẩm. Không được sử dụng dung môi pha loãng, chất hòa 
tan, cồn, dung dịch vệ sinh hay vải lau tẩm hóa chất.

 ■Lưu dữ liệu
 • Một số dữ liệu của sản phẩm này (trang 18) sẽ được lưu 
lại khi tắt nguồn thiết bị. Tuy nhiên, dữ liệu đã lưu có thể bị 
mất do lỗi, sai sót vận hành, v.v.

Thông tin

 ■Về bản quyền
 • Bản quyền của "nội dung"*1 được cài đặt trong sản phẩm 
này thuộc về Yamaha Corporation hoặc chủ sở hữu bản 
quyền của nội dung đó. Các hành vi "sao chép hoặc chuyển 
hướng"*2 nội dung mà không có sự cho phép của chủ sở 
hữu bản quyền, chẳng hạn như sao chép để sử dụng cho 
mục đích cá nhân, đều bị nghiêm cấm, ngoại trừ trường 
hợp được luật bản quyền và các bộ luật liên quan khác 
cho phép. Khi sử dụng nội dung, hãy tham khảo ý kiến của 
chuyên gia về bản quyền. 
Nếu bạn sáng tác âm nhạc hoặc biểu diễn với nội dung 
thông qua việc sử dụng bản gốc của sản phẩm này, sau đó 
ghi âm và phát hành chúng, thì không cần phải có sự cho 
phép của Yamaha Corporation bất kể phương thức phát 
hành là có trả phí hay miễn phí.
*1: Từ "nội dung" bao gồm chương trình máy tính, dữ 

liệu âm thanh audio, dữ liệu Giai điệu nhạc đệm, dữ 
liệu MIDI, dữ liệu dạng sóng, dữ liệu ghi âm tiếng, nốt 
nhạc, dữ liệu nốt nhạc, v.v.

*2:  Cụm từ "sao chép hoặc chuyển hướng" bao gồm việc 
lấy chính nội dung trong sản phẩm này, hoặc ghi âm 
và phát hành nội dung đó mà không thay đổi theo 
cách thức tương tự.

 ■Về các chức năng/dữ liệu tích hợp sẵn 
trong sản phẩm

 • Một số Bài hát đặt sẵn đã được chỉnh độ dài hoặc được cải 
biên và có thể không giống hoàn toàn với bản gốc.

 ■Về hình thức bên ngoài của sản phẩm 
này

 • Trên bề mặt của sản phẩm này có thể xuất hiện các đường 
kẻ hoặc vết xước. Các đường kẻ hoặc vết xước nhìn thấy rõ 
được gọi là "đường hàn". Điều này xảy ra trong quá trình 
định hình hộp đàn và không ảnh hưởng đến chức năng của 
sản phẩm.

 ■Về hướng dẫn sử dụng này
 • Các hình minh họa và màn hình LCD trong Hướng dẫn sử 
dụng này chỉ được cung cấp với mục đích hướng dẫn.

 • Các tên công ty và tên sản phẩm trong Hướng dẫn sử dụng 
này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các 
công ty tương ứng.

 ■Về xử lý thải bỏ
 • Khi thải bỏ sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chính quyền 
địa phương thích hợp.
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Cảm ơn bạn đã mua Yamaha Digital Keyboard/Đàn phím kỹ thuật số Yamaha này! 
Sản phẩm này được tải nhiều âm thanh khác nhau và cài sẵn các Bài hát, nên ngay cả những 
người mới bắt đầu cũng có thể tận hưởng chơi nhạc ngay lập tức.
Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ hướng dẫn này để có thể tận dụng tối đa các chức năng tiên tiến 
và tiện lợi của nhạc cụ.
Chúng tôi cũng khuyên bạn nên giữ sổ tay hướng dẫn này ở nơi an toàn và tiện dụng để tham khảo 
sau này.
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Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng
Các hướng dẫn sau đây được cung cấp cho nhạc cụ.

 � Hướng dẫn bản in
Owner’s Manual (Hướng dẫn sử dụng) (sách này)
Giải thích các thao tác cơ bản của nhạc cụ.

 � Hướng dẫn bản trực tuyến

Reference Manual (Hướng dẫn tham khảo)
Giải thích chi tiết hơn về các quy trình hoạt động và chức năng.
Bạn cũng có thể xem danh sách chi tiết nội dung (âm thanh, Bài hát, Giai điệu, Bộ trống, Bộ SFX và 
các chức năng) được cài đặt trong nhạc cụ tại đây.

Bạn có thể xem Hướng dẫn nói trên trên tại trang web của Yamaha dưới đây.

Tải xuống dữ liệu liên quan đến PSR-E283:
 https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/psr-e283/downloads/

 � Các hướng dẫn bản video
Chúng tôi có sẵn hướng dẫn sử dụng bằng video giải thích cách sử dụng nhạc cụ này.

Quét mã QR ở bên trái hoặc truy cập vào trang web dưới đây.
https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/psr-e283/movies/

Nếu phụ đề cho ngôn ngữ của bạn không được hiển thị, hãy cài đặt bằng các nút "Phụ đề/đóng (c)" và "Cài đặt" ở 
góc dưới bên phải của màn hình YouTube.

Nút "Phụ đề/đóng (c)" (Bật/tắt hiển thị phụ đề.)

Nút "Cài đặt" (Cài đặt ngôn ngữ phụ đề, v.v.)

Tải xuống Sách bài hát
Hãy sử dụng sách bài hát có thể tải xuống miễn phí khi chơi nhạc cụ này. Bạn có thể tải xuống Sách bài hát từ 
trang web "Tải xuống dữ liệu liên quan đến PSR-E283" ở trên.

SONG BOOK (Sách bài hát)
Sách này có các nốt nhạc cho các Bài hát cài đặt sẵn (trừ Bài hát Demo) trong nhạc cụ này.

Phụ kiện kèm theo
• Hướng dẫn sử dụng (sách này) ×1
• Giá để nhạc ×1

• Bộ chuyển đổi nguồn AC* ×1
• Online Member Product Registration  

(Đăng ký Sản phẩm của Thành viên Trực tuyến) ×1
* Có thể không được phân phối kèm tùy theo khu vực. Hãy kiểm tra với đại lý Yamaha.
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Thiết lập

Yêu cầu về nguồn điện
Mặc dù nhạc cụ có thể hoạt động với cả bộ chuyển 
đổi nguồn AC hoặc pin, nhưng Yamaha khuyến 
nghị sử dụng bộ chuyển đổi nguồn AC khi có thể.

 � Sử dụng Bộ chuyển đổi nguồn AC
Kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC theo đúng thứ tự 
trong hình minh họa.

Cổng kết nối DC 
(trang 11)

Bộ chuyển đổi nguồn AC

2
Ổ cắm AC

1

 CẢNH BÁO
• Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi nguồn AC được cung cấp 

hoặc được chỉ định (trang 20).
• Khi sử dụng bộ chuyển đổi nguồn AC có phích cắm 

tháo rời được, hãy bảo đảm gắn phích cắm vào bộ 
chuyển đổi nguồn AC trong quá trình sử dụng và bảo 
quản. Chỉ cắm phích cắm vào ổ cắm có thể gây điện 
giật hoặc hỏa hoạn.

• Tuyệt đối không được chạm vào phần kim loại bên 
trong của phích cắm để tránh bị điện giật, chập mạch 
hoặc hư hỏng. Nếu phích cắm bị bung ra, hãy ấn phích 
cắm vào cho đến khi nghe thấy tiếng tách cho biết 
phích đã cắm chắc chắn vào đúng vị trí. Ngoài ra, hãy 
cẩn thận để không có bụi hoặc các vật lạ khác giữa bộ 
chuyển đổi nguồn AC và phích cắm.

Phích cắm
• Đặt phích cắm vào phía bên 

kia, sau đó đẩy mạnh phích 
cắm vào cho đến khi nghe 
thấy tiếng tách.

• Hình dạng của phích 
cắm sẽ thay đổi tùy theo 
khu vực.

Đối với PA-130

 CẨN THẬN
• Khi lắp đặt nhạc cụ, hãy bảo đảm dùng ổ cắm AC ở nơi 

dễ tiếp cận. Nếu có sự cố hay hỏng hóc xảy ra, hãy tắt 
nguồn ngay lập tức và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

LƯU Ý

• Khi ngắt kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC, hãy tắt nguồn 
của nhạc cụ và làm ngược lại thứ tự được minh họa ở 
trên.

 � Sử dụng Pin
Nhạc cụ này có thể sử dụng pin kiềm, pin khô 
mangan, hoặc pin sạc niken hyđrua kim loại (pin 
sạc) loại AA. Tuy nhiên, nên sử dụng pin kiềm hoặc 
pin sạc vì nhạc cụ có thể tiêu thụ lượng điện năng 
lớn tùy thuộc vào việc sử dụng.

 CẢNH BÁO
• Hãy tháo pin ra khỏi nhạc cụ khi hết pin hoặc nếu 

không sử dụng nhạc cụ trong thời gian dài.

1 Bảo đảm đã tắt nguồn nhạc cụ.

2 Mở nắp khoang pin ở mặt đáy của nhạc cụ.

3 Lắp sáu pin mới vào, cẩn thận lắp theo đúng 
các dấu điện cực ở bên trong khoang.

4 Đóng nắp khoang lại, bảo đảm rằng nắp được 
khóa chắc chắn vào đúng vị trí.

Bảo đảm lắp đúng loại pin (trang 9).
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Thiết lập

THÔNG BÁO
• Việc cắm hoặc tháo bộ chuyển đổi nguồn khi sản 

phẩm đã lắp pin có thể gây tắt nguồn, dẫn đến việc 
mất dữ liệu đang ghi tại thời điểm đó.

• Khi nguồn điện pin còn quá thấp khiến sản phẩm 
không thể hoạt động bình thường, âm lượng có thể bị 
giảm đi, âm thanh có thể bị méo và có thể xảy ra các 
vấn đề khác. Khi gặp hiện tượng này, hãy đảm bảo 
thay pin bằng toàn bộ pin mới hoặc pin đã sạc lại.

LƯU Ý

• Nhạc cụ này không thể sạc pin. Chỉ sử dụng thiết bị sạc 
được chỉ định để sạc.

• Ngay cả khi lắp pin vào nhạc cụ, bộ chuyển đổi nguồn AC 
vẫn sẽ được sử dụng làm nguồn điện khi bộ chuyển đổi 
nguồn AC được cắm vào.

 � Cài đặt loại pin
Thay đổi cài đặt trên nhạc cụ (pin khô hoặc pin sạc) 
theo loại pin sẽ được sử dụng. Pin khô được đặt 
theo mặc định. Sau khi bật nguồn, hãy đặt loại pin 
thông qua Chức năng số 029 (trang 19).
Để biết chi tiết về cách kiểm tra và thay đổi cài đặt, 
hãy xem trang 18.
Alkaline 
(Kiềm)

Pin kiềm/pin khô mangan

Ni-MH Pin sạc niken hyđrua kim loại (pin 
sạc)

THÔNG BÁO
• Nếu không cài đặt loại pin thì có thể rút ngắn tuổi thọ 

của pin. Hãy bảo đảm cài đặt đúng loại pin.

Bật/Tắt nguồn
1 Vặn vòng chỉnh  [MASTER VOLUME] xuống 

"MIN".

2 Nhấn công tắc [ ] (Standby/On) (Chờ/Bật) để 
bật nguồn.
Tên Tiếng sẽ xuất hiện trên màn hình. Điều 
chỉnh âm lượng theo ý muốn trong khi chơi 
đàn.

3 Nhấn và giữ công tắc [ ] (Standby/On) (Chờ/
Bật) trong khoảng một giây để tắt nguồn.

 CẨN THẬN
• Ngay cả khi đã tắt nguồn, trong nhạc cụ vẫn có dòng 

điện ở mức thấp. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm 
khi không dùng nhạc cụ trong thời gian dài hoặc khi 
có giông bão.

THÔNG BÁO

• Chỉ nhấn công tắc [ ] (Standby/On) (Chờ/Bật) khi bật 
nguồn. Bất kỳ thao tác nào khác như nhấn bàn phím/
nút hoặc giẫm lên bàn đạp đều có thể khiến nhạc cụ 
gặp trục trặc.

Chức năng Tự tắt nguồn
Để ngăn việc tiêu thụ năng lượng không cần thiết, 
nhạc cụ này có chức năng Tự tắt nguồn giúp tự 
động tắt nguồn nếu không nhạc cụ không hoạt 
động trong khoảng 30 phút theo mặc định; tuy 
nhiên, bạn có thể thay đổi cài đặt này (Chức năng 
Số 028; trang 19).

 � Dễ dàng hủy kích hoạt chức năng Tự tắt 
nguồn

Bật nguồn trong khi nhấn giữ phím thấp nhất 
trên bàn phím. Thông báo "oFF AutoOff" sẽ nhanh 
chóng xuất hiện, sau đó nhạc cụ sẽ khởi động với 
chức năng Tự tắt nguồn đã bị vô hiệu hóa.

Sử dụng Giá để nhạc
Lắp giá để nhạc vào rãnh như hình.
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Đầu cắm và bộ điều khiển trên bảng điều khiển

 �Bảng điều khiển Mặt trước

w

q t
!3

!5

!4

!6 !7

u

i o !0

!1

!2

!8 !9

@0

yre

Về tên nút thay thế được đặt trong khung   (chức năng SHIFT)
Nếu bạn thao tác một trong các nút đồng thời nhấn giữ  !9, thì chức năng được chỉ báo trong khung bên 
dưới nút sẽ được thực thi. Ví dụ, nhấn giữ  !9 và nhấn [METRONOME] r sẽ bật màn hình cài đặt Số chỉ 
nhịp.

Màn hình

q Công tắc [ ] (Standby/On)  
(Chờ/Bật) .................................................trang 9
Chuyển đổi giữa chế độ chờ và bật nguồn.

w Vòng chỉnh [MASTER VOLUME] .............trang 9
Điều chỉnh âm lượng tổng thể. 

e Nút [DEMO]
Bắt đầu/dừng phát lại bài hát DEMO liên tục.

Đặt nhóm bài hát (Nhóm Demo) để phát lại 
liên tục.

r Nút [METRONOME]
Khởi động/dừng máy đếm nhịp.

Xác định số chỉ nhịp của máy đếm nhịp.
t Nút [TEMPO/TAP]

Xác định tempo của Song/Style/metronome 
(Bài hát/giai điệu/máy đếm nhịp). Trong khi cài 
đặt tempo, biểu tượng  sẽ hiển thị trên 
màn hình, và bạn có thể nhập tempo bằng cách 
sử dụng các nút trong nhóm !4 làm các nút Số.
Khi "Tempo" xuất hiện trên màn hình, hãy sử 
dụng các nút Số !4 hoặc [+]/[-] !5 để điều chỉnh 
giá trị tempo. Nhấn [+] và [-] !5 đồng thời để 
đặt lại tempo về giá trị mặc định.
Nhấn Bắt đầu
Bạn có thể bắt đầu phát lại Bài hát hoặc Giai 
điệu bằng cách nhấn vào nút này theo tempo 
yêu cầu: nhấn bốn lần đối với nhịp 4 hoặc nhấn 
ba lần đối với nhịp 3.

y Nút [PHRASE REC] .................................trang 16
Ghi âm lại phần biểu diễn của bạn.

u Các nút PART [L]/[R] .............................trang 13
Để chọn một phần bài học hoặc một phần câm 
của Bài hát hiện tại.

i Nút [3-STEP LESSON] ............................trang 14
Bắt đầu/dừng bài học 3 bước. Cũng được sử 
dụng để chọn chế độ bài học.

o Nút [SOUND QUIZ] ...............................trang 15
Bắt đầu/dừng Bài kiểm tra âm thanh.

Để chọn cấp độ của Bài kiểm tra âm thanh.
!0 Nút [MEMORY QUIZ] ............................trang 15

Bắt đầu/dừng Bài kiểm tra trí nhớ.

Để chọn loại (chế độ) của Bài kiểm tra trí nhớ.
!1 Các nút điều khiển Bài hát ..................trang 13

Để điều khiển phát lại Bài hát.
!2 Các nút điều khiển Giai điệu...............trang 14

Để điều khiển phát lại Giai điệu.
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Đầu cắm và bộ điều khiển trên bảng điều khiển

 �Bảng điều khiển Mặt trước

w

q t
!3

!5

!4

!6 !7

u

i o !0

!1

!2

!8 !9

@0

yre

Về tên nút thay thế được đặt trong khung   (chức năng SHIFT)
Nếu bạn thao tác một trong các nút đồng thời nhấn giữ  !9, thì chức năng được chỉ báo trong khung bên 
dưới nút sẽ được thực thi. Ví dụ, nhấn giữ  !9 và nhấn [METRONOME] r sẽ bật màn hình cài đặt Số chỉ 
nhịp.

Màn hình

!3 Các nút chọn chế độ ......................trang 12, 13
Bật màn hình lựa chọn cho Voices (Tiếng), 
Songs (Bài hát) và Styles (Giai điệu) tương ứng, 
và chuyển đổi sang từng chế độ.

 (Chức năng cài đặt nhanh)
Chức năng này sẽ tự động bật Tiếng tốt nhất 
cho Bài hát đã chọn hoặc Giai điệu được lựa 
chọn tự động. Khi bật Chức năng cài đặt nhanh 
(One Touch Setting), số Tiếng (Voice) sẽ trở 
thành "000"

!4 Nút Thể loại VOICE/SONG/STYLE,  
Nút Số [0]-[9] ....................................trang 12, 13
Để chọn Voice/Song/Style (Tiếng/Bài hát/Giai 
điệu) mong muốn hoặc nhập trực tiếp các giá 
trị cài đặt, v.v.

!5 Các nút [+]/[-]
Để chọn các mục hoặc cài đặt giá trị. Nhấn và 
giữ một trong hai nút để tiếp tục tăng hoặc 
giảm giá trị theo hướng tương ứng. Nhấn các 
nút này đồng thời để đặt lại giá trị về mặc định.

!6 Nút [FUNCTION] ...................................trang 18
Bật màn hình cài đặt Chức năng.

Bật biểu tượng  trên màn hình để sử 
dụng các nút !4 như nút Số.

!7 Nút [SFX KIT] .........................................trang 12
Cho phép chơi nhiều hiệu ứng âm thanh từ bàn 
phím. 

!8 Nút [PORTABLE GRAND] ......................trang 12
Tự động chọn Tiếng (Voice) Số 001 
"Grand Piano" cho Tiếng (Voice).

!9 Nút 
Nhấn giữ nút này và nhấn nút khác để bật chức 
năng thay thế của nút đó.

@0 Hình minh họa Bộ SFX .........................trang 12
Hình minh họa này cho biết hiệu ứng âm thanh 
được gán cho từng phím khi Bộ SFX được chọn 
bằng cách nhấn [SFX KIT] !7.

 �  Bảng điều khiển Mặt sau

@1 Giắc cắm [AUX IN] ................................trang 12
Để kết nối với thiết bị âm thanh audio như điện 
thoại thông minh.

@2 Giắc cắm [PHONES/OUTPUT]
Để kết nối tai nghe và loa ngoài.

@3 Cổng [SUSTAIN]
Bạn có thể kết nối bàn đạp tùy chọn và sử dụng 
nó làm bàn đạp ngân tiếng.

@4 Cổng kết nối DC ......................................trang 8
Dùng để kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC.
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Hãy cùng tận hưởng khả năng chơi trên bàn phím!

Về tên nút
Tên của các nút hoặc bộ phận trên bảng điều 
khiển được đặt trong [  ]. Số sau tên nút cho 
biết số trong "Đầu cắm và bộ điều khiển trên 
bảng điều khiển" (trang 10 - 11).
Ví dụ, nút DEMO được gọi là [DEMO] e trong 
tài liệu.

Chọn Tiếng (Voice)

1 Nhấn [VOICE] !3.

2 Nhấn nút của Tiếng (Voice) mong 
muốn trong số các nút Thể loại !4.

← Thể loại VOICE

Mỗi lần bạn nhấn nút, nó sẽ chuyển sang 
một Tiếng (Voice) khác trong cùng danh 
mục.

3 Chơi đàn.

Mở Tiếng Grand Piano

1 Nhấn [PORTABLE GRAND] !8.

Thao tác này ngay lập tức đặt lại tất cả cài 
đặt của bạn, và cho phép bạn chơi với âm 
thanh piano trên toàn bộ phím đàn.

Chơi với Nhiều loại hiệu ứng âm thanh 
khác nhau

1 Nhấn [SFX KIT] !7.

2 Chơi đàn.
Hiệu ứng âm thanh tương ứng với hình 
minh họa @0 ngay phía trên phím bạn đã ấn 
sẽ phát lên.

Ngay cả khi bạn ấn một phím không có 
hình minh họa như trên, các âm thanh khác 
nhau sẽ được tạo ra.
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Hãy cùng tận hưởng khả năng chơi trên bàn phím!

Chơi đàn với Hai Người (Chế độ Duo)

1 Nhấn [FUNCTION] !6 nhiều lần để 
mở "DuoMode (024)".

2 Nhấn [+] !5 để bật chế độ này.

024

on DuoMode

on

F#3

Tương đương với C3 Tương đương với C3

Người chơi bên trái Người chơi bên phải

Phím đàn được chia thành phần bên trái và 
phần bên phải với ranh giới tại phím F#3, và 
bạn có thể chơi cùng một dải nốt ở cả bên 
trái và bên phải.

3 Để thoát khỏi Chế độ Duo, hãy bật 
"DuoMode (024)" (xem Bước 1) và 
nhấn nút [-] !5 để tắt chế độ này.

Nghe các Bài hát đặt sẵn

1 Nhấn [SONG] !3.

2 Nhấn một trong các nút Thể loại !4 
để chọn Bài hát mong muốn.

← Thể loại SONG

Mỗi lần bạn nhấn nút, đàn sẽ chuyển sang 
một Bài hát khác trong cùng danh mục.

3 Nhấn [START/STOP] !1 để phát Bài 
hát.
• Bạn có thể thay đổi tempo (Tốc độ nhịp) 

bằng cách nhấn [TEMPO/TAP] t.
• Nhấn [L] hoặc [R] u của [PART] để tắt 

tiếng một phần và luyện tập.
4 Nhấn [START/STOP] !1 để kết thúc 

phát lại Bài hát.
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Hãy cùng tận hưởng khả năng chơi trên bàn phím!

Luyện tập các Bài hát yêu thích của bạn 
(Bài học 3 bước)

1 Chọn Bài hát yêu thích của bạn.
(Thực hiện Bước 1-2 của "Nghe các Bài hát 
đặt sẵn".)

2 Nhấn [3-STEP LESSON] i với số lần 
tương ứng với loại (chế độ) bài học 
mà bạn muốn chọn.

• Một lần: Một bài học mẫu sẽ được phát. 
(Chế độ Listening (chế độ Nghe))

LISTEN
• Hai lần: Luyện tập canh thời gian đánh 

phím đàn. Nếu canh thời gian chính xác, 
âm thanh hiển thị trên màn hình sẽ phát 
ra bất kể bạn đánh phím nào. (Chế độ 
Timing (chế độ Canh thời gian))

TIMING
• 3 lần: Luyện tập đánh các nốt được hiển 

thị trên màn hình. Quá trình phát lại Bài 
hát sẽ tạm dừng cho đến khi bạn đánh 
đúng nốt nhạc. (Chế độ Waiting (chế độ 
Chờ))

WAITING

Loại bài học đã chọn sẽ được hiển thị trên 
màn hình.
Sau âm thanh đếm, đoạn dạo đầu sẽ được 
phát và bài học đã chọn sẽ bắt đầu.
Nếu bạn chơi đến cuối bài hát, điểm số của 
bạn sẽ được hiển thị.

3 Nhấn [START/STOP] !1 để thoát khỏi 
chế độ bài học.
Bạn có thể thoát khỏi bài học bất cứ lúc 
nào, ngay cả khi đang trong tiến trình bài 
học.

Chơi cùng với Đệm tự động (Giai điệu)

1 Nhấn [STYLE] !3.

2 Nhấn một trong các nút Thể loại !4 
để chọn Giai điệu mong muốn.

← Thể loại STYLE

Mỗi lần bạn nhấn nút, đàn sẽ chuyển sang 
một Giai điệu khác trong cùng danh mục.

3 Nhấn [ACMP ON/OFF] !2 để bật Đệm 
tự động.

Dải nốt bên tay trái có chức năng như dải 
nốt nhận biết hợp âm.

Điểm chia đoạn (Split Point)

Dải nốt bên tay trái
(Dải nốt Đệm tự động)

4 Nhấn [SYNC START] !2.

Thao tác này kích hoạt trạng thái chờ cho 
Đệm tự động và Giai điệu bắt đầu khi bạn 
nhấn một phím trong dải nốt bên tay trái.
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Hãy cùng tận hưởng khả năng chơi trên bàn phím!

5 Nhấn [INTRO/ENDING/rit.] !2.

Thao tác này cho phép phát Đoạn dạo đầu 
khi Đệm tự động bắt đầu.

6 Khi bạn chơi nốt gốc của hợp âm 
đầu tiên của nhạc đệm bằng một 
ngón ở dải nốt bên tay trái, phần 
đệm sẽ bắt đầu từ Đoạn dạo đầu.

7 Chơi nốt gốc của hợp âm đệm bằng 
tay trái và chơi giai điệu bằng tay 
phải.

8 Nhấn [INTRO/ENDING/rit.] !2.
Sau khi Đoạn kết thúc được phát, Đệm tự 
động sẽ kết thúc.
Bằng cách nhấn [INTRO/ENDING/rit.] !2 
một lần nữa trong khi đang phát lại Đoạn 
kết thúc, bạn có thể hoàn thành với tốc độ 
phát lại chậm hơn (chơi chậm lại).

Thử Đoán âm thanh! (Bài kiểm tra âm 
thanh)

1 Khi bạn nhấn [SOUND QUIZ] o, âm 
thanh kèn lệnh vang lên và bài 
kiểm tra sẽ bắt đầu.

2 Hãy tìm và đàn âm thanh giống với 
âm thanh do nhạc cụ tạo ra.
Nếu bạn đàn đúng, hãy chuyển sang câu 
hỏi tiếp theo.
Bạn có 3 cơ hội để trả lời. Hãy cố gắng hết 
sức để đoán âm thanh.
Sau khi trả lời tất cả 10 câu hỏi, bài kiểm 
tra sẽ kết thúc và điểm số của bạn sẽ được 
hiển thị.
Nếu bạn muốn thoát khỏi bài kiểm tra giữa 
chừng, hãy nhấn [SOUND QUIZ] o lần nữa.

Thử Bài kiểm tra trí nhớ!

Hãy vượt qua bài kiểm tra và chơi thành thạo 
giai điệu!
1 Khi bạn nhấn [MEMORY QUIZ] !0, 

âm thanh kèn lệnh sẽ vang lên và 
bài kiểm tra sẽ bắt đầu.

2 Sau khi phát xong âm thanh mẫu, 
hãy đánh các nốt nhạc.
Với mỗi câu trả lời đúng, số lượng nốt được 
đánh trong câu hỏi tăng lên.
Khi bạn hoàn tất bài kiểm tra đến cuối 
cùng, giai điệu sẽ được hoàn thành.
Khi bạn đánh hết giai điệu hoặc khi bạn sai 
ba lần trong một câu hỏi, bài kiểm tra sẽ 
kết thúc và điểm của bạn được hiển thị.
Nếu bạn muốn thoát khỏi bài kiểm tra giữa 
chừng, hãy nhấn [MEMORY QUIZ] !0 lần 
nữa.
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Hãy cùng tận hưởng khả năng chơi trên bàn phím!

Chơi với Nhịp điệu! (Trợ lý gõ nhịp)

1 Nhấn [SONG] !3, và sau đó nhấn 
[RHYTHM TUTOR] !4.

2 Nhấn [START/STOP] !1 để khởi động 
chức năng Trợ lý gõ nhịp.

3 Ký hiệu sẽ di chuyển trên đầu màn 
hình. Nhấn phím đàn khi ký hiệu 
chạy đến đầu ngoài cùng bên phải.

Khi ký hiệu di chuyển đến vị trí này,  
hãy nhấn phím đàn.

Nếu bạn đánh đúng thời điểm, chữ "PAS" 
sẽ được hiển thị.
Miễn là thời điểm chính xác, bạn đánh bất 
kỳ phím nào cũng sẽ đúng.

4 Khi bài hát kết thúc, số điểm sẽ 
được hiển thị.
Hòa mình vào nhịp điệu và cố gắng hết sức 
để đạt được số điểm tuyệt đối 100!
Nếu bạn muốn thoát khỏi chức năng 
Trợ lý gõ nhịp giữa chừng, hãy nhấn 
[START/STOP] !1.

Ghi lại phần biểu diễn của bạn.

Bạn có thể ghi lại phần biểu diễn của mình 
dưới dạng Bài hát người dùng (User Song) (Bài 
hát số 123), sau đó có thể phát lại trên nhạc cụ.
1 Nhấn [PHRASE REC] y để vào chế độ 

chờ ghi âm.

2 Đánh phím đàn hoặc nhấn 
[START/STOP] !1 để bắt đầu ghi âm.

3 Nhấn [START/STOP] !1 để dừng ghi 
âm.

4 Để phát lại Bài hát đã ghi âm, hãy 
nhấn [START/STOP] !1.

THÔNG BÁO
• Tuyệt đối không được cố gắng tắt nguồn hoặc kết 

nối hoặc ngắt kết nối với bộ chuyển đổi nguồn AC 
trong khi đang ghi âm. Làm như vậy có thể dẫn 
đến mất dữ liệu.

LƯU Ý

• Chỉ có thể ghi âm một bài hát làm Bài hát người 
dùng (User Song). Khi bạn ghi âm một Bài hát người 
dùng (User Song) mới, Bài hát người dùng (User 
Song) đã lưu trước khi ghi âm sẽ bị xóa và ghi đè.

• Để xóa Bài hát người dùng (User Song), hãy nhấn 
[START/STOP] !1 lần nữa sau khi nhấn [START/STOP] 
!1 ở Bước 2 mà không đánh bất kỳ phím nào.

• Để phát Bài hát đã ghi âm sau, hãy nhấn [USER] !4 ở 
bước 2 của "Nghe các Bài hát đặt sẵn".
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Hãy cùng tận hưởng khả năng chơi trên bàn phím!

Phát Âm thanh từ Điện thoại thông 
minh hoặc Thiết bị âm thanh audio khác

1 Tắt nguồn cả thiết bị âm thanh 
audio và nhạc cụ này.

2 Kết nối thiết bị âm thanh audio với 
giắc cắm [AUX IN] của nhạc cụ.
Sử dụng cáp âm thanh audio không có 
trở kháng, và một đầu có trang bị đầu 
cắm stereo-mini để kết nối với nhạc cụ, và 
một đầu giắc còn lại là đầu cắm phù hợp 
với giắc cắm đầu ra của thiết bị âm thanh 
audio.

Thiết bị âm thanh 
audio (Điện thoại 
thông minh, v.v.)

Đầu cắm stereo-mini

3 Bật thiết bị âm thanh, sau đó bật 
nhạc cụ.

4 Phát lại trên thiết bị âm thanh 
audio đã kết nối.
Âm thanh từ thiết bị âm thanh audio sẽ 
được phát ra từ loa của nhạc cụ.

5 Điều chỉnh cân bằng âm lượng giữa 
thiết bị âm thanh audio và nhạc cụ.
Nếu có thể, hãy điều chỉnh mức phát lại của 
thiết bị âm thanh audio trước để đạt được 
sự cân bằng tối ưu.

6 Dừng phát lại trên thiết bị âm 
thanh audio.

 CẨN THẬN
• Trước khi kết nối, hãy tắt nguồn của cả nhạc cụ 

này và thiết bị âm thanh audio bên ngoài. Ngoài 
ra, trước khi bật hoặc tắt nguồn, hãy nhớ đặt tất 
cả các mức âm lượng về mức tối thiểu (0). Nếu 
không, có thể gây hư hỏng thiết bị, điện giật, 
hoặc thậm chí có thể gây ra mất thính lực vĩnh 
viễn.

THÔNG BÁO
• Để tránh thiệt hại có thể xảy ra cho thiết bị âm 

thanh audio bên ngoài và nhạc cụ này, trước tiên 
hãy bật nguồn cho thiết bị âm thanh audio bên 
ngoài, và sau đó bật nguồn nhạc cụ. Đảo ngược 
thứ tự này khi bạn tắt nguồn.
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Hãy cùng tận hưởng khả năng chơi trên bàn phím!

Về Cài đặt Chức năng

Các cài đặt chức năng cung cấp quyền truy cập vào các thông số chi tiết khác nhau của nhạc cụ bao 
gồm Chỉnh âm (Tuning), Điểm chia đoạn, Tiếng, Hiệu ứng và loại pin.
1 Nhấn [FUNCTION] !6 lặp lại cho đến khi mục mong muốn xuất hiện.

001

000 Transpos
01001

Giá trị hiện tại Tên Chức năng

Số Chức năng

Để giảm Số Chức năng một đơn vị, hãy đồng thời nhấn giữ [FUNCTION] !6 và nhấn nhanh nút [-] !5. 
Chỉ nhấn nút [+] hoặc [-] !5 sẽ không thay đổi Số Chức năng.

2 Đặt giá trị bằng cách sử dụng các nút Số !4 hoặc các nút [+]/[-] !5

Nhấn đồng thời các nút [+] và [-] !5 để khôi phục cài đặt mặc định.
LƯU Ý

• Khi cài đặt chức năng, biểu tượng  sẽ tự động sáng lên, và bạn có thể sử dụng các nút Thể loại 
VOICE/SONG/STYLE !4 làm nút Số !4 để thay đổi giá trị cài đặt.

3 Để thoát khỏi cài đặt chức năng, hãy nhấn một trong các nút này: [VOICE], [SONG] 
hoặc [STYLE] !3.

 � Danh sách Chức năng

Số Chức năng Tên Chức năng Màn hình Phạm vi/Cài đặt Giá trị Mặc định
Tổng thể

001 Chuyển tone Transpos -12 – 12 0
002 Chỉnh âm (Tuning) Tuning 427,0 Hz – 453,0 Hz 440,0 Hz
003 Điểm chia đoạn (Split 

Point)
SplitPnt 036 – 096 (C1 – C6) 054 (F#2)

Tiếng (voice) (trang 12)
004 Âm lượng M.Volume 000 – 127 *
005 Quãng tám M.Octave -2 – 2 *
006 Mức Độ vang M.Reverb 000 – 127 *
007 Độ sâu Hợp xướng M.Chorus 000 – 127 *

Giai điệu (Style) (trang 14)
008 Âm lượng Giai điệu StyleVol 000 – 127 100
009 Thế Bấm FingType 1 (SmartChd) (Hợp âm thông minh)

2 (Multi) (Nhiều ngón)
1 (SmartChd) (Hợp âm 

thông minh)
010 Phím Hợp âm thông 

minh
S.ChdKey FL7 (7 Dấu giáng b) –

SP0 (Không có Dấu hóa) –
SP7 (7 Dấu thăng #)

SP0 (Không có Dấu hóa)

Bài hát (trang 13)
011 Âm lượng Bài hát SongVol 000 – 127 100
012 Tiếng của Giai điệu 

Bài hát
MelodyVc 001 – 410 **

Hiệu ứng
013 Kiểu Độ vang Reverb 01–03 (Hall 1–3)

04–05 (Room 1–2)
06–07 (Stage 1–2)
08–09 (Plate 1–2)
10 (Off)

**
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Hãy cùng tận hưởng khả năng chơi trên bàn phím!

Số Chức năng Tên Chức năng Màn hình Phạm vi/Cài đặt Giá trị Mặc định
014 Tổng mức Độ vang RevLevel 000 – 127 64
015 Kiểu Hợp xướng Chorus 1 (Chorus1)

2 (Chorus2)
3 (Chorus3)
4 (Flanger1)
5 (Flanger2)
6 (Off)

**

016 Ngân tiếng trên bảng 
điều khiển

Sustain on/oFF oFF

017 Kiểu EQ Tổng MasterEQ 1 (Speaker)
2 (Headphone)
3 (Boost)
4 (Piano)
5 (Bright)
6 (Mild)

1 (Speaker)

018 Kiểu Rộng Wide 1 (Wide1)
2 (Wide2)
3 (Wide3)
4 (Wide Off)

4 (Wide Off)

Bài kiểm tra (trang 15)
019 Cấp độ Bài kiểm tra âm 

thanh
QuizLvl AUt (Tự động), 001, 002, 003 AUt (Tự động)

020 Chế độ Bài kiểm tra 
trí nhớ

QuizMode 1 (Melody), 2 (Random) 1 (Melody)

Máy đếm nhịp (trang 10)
021 Bộ đếm Số chỉ nhịp TimeSig 00 – 15 **
022 Âm lượng của Máy 

đếm nhịp
MetroVol 000 – 127 100

Bài học (trang 14)
023 Tempo của bạn YourTemp on/oFF on

Duo (Đôi) (trang 13)
024 Chế độ Duo (Chế độ 

Đôi)
DuoMode on/oFF oFF

025 Kiểu Duo (Đôi) DuoType 1 (Balance)
2 (Separate)

2 (Separate)

Demo (trang 10)
026 Nhóm demo DemoGrp 1 (Demo)

2 (Preset)
3 (User)

1 (Demo)

027 Chế độ phát demo PlayMode 1 (Normal)
2 (Random)

1 (Normal)

Tự tắt nguồn (trang 9)
028 Thời gian Tự tắt nguồn AutoOff oFF, 5/10/15/30/60/120 (phút) 30 (phút)

Pin (trang 8)
029 Loại pin Battery 1 (Alkaline)

2 (Ni-MH)
1 (Alkaline)

* Giá trị phù hợp được đặt tự động cho mỗi tổ hợp Tiếng (Voice).
** Giá trị phù hợp được đặt tự động cho mỗi Bài hát hoặc Giai điệu (Style).

LƯU Ý

• Để biết chi tiết về các cài đặt được lưu lại ngay cả khi thiết bị tắt nguồn, sao lưu và thiết lập trạng thái ban đầu, hãy tham 
khảo Hướng dẫn tham khảo trên trang web.
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Khắc phục sự cố

Vấn đề Nguyên nhân và giải pháp có thể thực hiện

Có vẻ như không phải tất cả các Tiếng (Voice) 
đều phát ra âm thanh hoặc âm thanh có vẻ 
như bị ngắt quãng.

Đây là nhạc cụ phức âm với số âm tối đa lên đến 32 nốt nhạc – bao gồm nhạc 
đệm, Bài hát và Máy đếm nhịp. Các nốt vượt quá giới hạn này sẽ không phát ra 
âm thanh.

Âm thanh của Tiếng (Voice) thay đổi theo 
từng nốt.

Điều này là bình thường. Phương pháp tạo âm sắc AWM sử dụng nhiều bản ghi âm 
(bản mẫu) của một nhạc cụ trên dải nốt của phím đàn; do đó, âm thanh thực tế của 
Tiếng có thể hơi khác theo từng nốt.

Nguồn điện tắt đột ngột và bất ngờ. Điều này là bình thường và chức năng Tự tắt nguồn có thể đã được kích hoạt. Nếu 
bạn không muốn sử dụng chức năng Tự tắt nguồn, hãy tắt chức năng Tự tắt nguồn 
(trang 9).

Khi bật nhạc cụ, nguồn điện tắt đột ngột và 
bất ngờ.

Mạch bảo vệ đã được kích hoạt do quá dòng. Điều này có thể xảy ra khi sử dụng bộ 
chuyển đổi nguồn AC không phải là loại được chỉ định hoặc bộ chuyển đổi nguồn 
AC bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi nguồn được chỉ định (xem "Thông số kỹ 
thuật" – "Nguồn cấp điện" bên dưới). Nếu sản phẩm gặp trục trặc, hãy ngừng sử 
dụng ngay và đưa nhạc cụ cho nhân viên bảo dưỡng đủ trình độ của Yamaha kiểm 
tra.

Tên Sản phẩm
Đàn phím kỹ thuật số

Kích thước (R × D × C)
940 mm × 317 mm × 104 mm

Khối lượng
4,0 kg (không bao gồm pin)

Bàn phím
Số lượng phím: 61 (C1 đến C6)

Tiếng
• Polyphony (Đa âm) (tối đa): 32
• Số lượng tiếng: 392 Tiếng + 18 Bộ trống/SFX

Hiệu ứng
• 9 kiểu Độ vang, 5 kiểu Hợp xướng, 6 kiểu EQ tổng, 

3 kiểu Âm thanh nổi Siêu Rộng
Giai điệu đệm

• Số lượng Giai điệu: 150
• Thế bấm: Hợp âm Thông minh, Nhiều Ngón
• Điều khiển Giai điệu:  ACMP ON/OFF, SYNC START,  

START/STOP, INTRO/ENDING/rit.,  
MAIN/AUTO FILL

Bài hát
• Số lượng Bài hát đặt trước: 122 (bao gồm cả 10 Trợ lý 

gõ nhịp và 12 Học Hợp âm)
• Lặp lại A-B

Ghi âm
• Số lượng Bài hát: 1
• Số lượng Bản ghi: 1
• Dung lượng Dữ liệu: Xấp xỉ 300 nốt

Chức năng
• Bài học: 1 LISTENING, 2 TIMING, 3 WAITING
• Ngân tiếng trên bảng điều khiển
• Chức năng Cài đặt Nhanh (OTS)
• Máy đếm nhịp
• Phạm vi Tempo (Tốc độ nhịp): 11 – 280 (Đặt Tempo: 

32 – 280)
• Chuyển tone: -12 – 0 – +12
• Chỉnh âm (Tuning): 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (bước 

tăng xấp xỉ 0,2 Hz)
• Duo (Đôi)
• Bài kiểm tra:  Bài kiểm tra âm thanh, Bài kiểm tra 

trí nhớ (chế độ Giai điệu, chế độ Ngẫu 
nhiên)

• Pha tạp:  Nút PIANO (nút [PORTABLE GRAND]), nút 
Bộ SFX

Khả năng kết nối
• DC IN: 12 V
• Tai nghe/Đầu ra: Giắc cắm điện thoại stereo tiêu 

chuẩn (PHONES/OUTPUT) ×1
• Bàn đạp Ngân tiếng (Sustain)
• AUX IN: Giắc cắm Stereo mini ×1

Hệ thống âm thanh
• Bộ khuếch đại: 2,5 W + 2,5 W
• Loa: 12 cm × 2

Nguồn cấp điện
• Nguồn cấp điện: 

Bộ chuyển đổi nguồn AC: PA-130 (hoặc sản phẩm 
tương đương được Yamaha khuyên dùng) 
Pin: Sáu pin kiềm (LR6), mangan (R6) hoặc pin sạc 
Ni-MH loại “AA”

• Mức tiêu thụ năng lượng: 6 W (Khi sử dụng bộ chuyển 
đổi nguồn AC PA-130)

• Chức năng Tự tắt nguồn (có thể điều chỉnh thời gian)
Phụ kiện kèm theo

Hướng dẫn sử dụng, Online Member Product Registration 
(Đăng ký Sản phẩm của Thành viên Trực tuyến), Giá để 
nhạc, Bộ chuyển đổi nguồn AC * (PA-130 hoặc tương 
đương được Yamaha khuyên dùng)
* Có thể không được phân phối kèm tùy theo khu vực. 

Vui lòng kiểm tra với đại lý Yamaha.
Phụ kiện bán riêng 

(Có thể không có sẵn tùy theo khu vực.)
• Bộ chuyển đổi nguồn AC 

Người dùng ở Hoa Kỳ hoặc Châu Âu: PA-130 hoặc 
tương đương được Yamaha khuyên dùng 
Khác: PA-3C, PA-130 hoặc tương đương

• Tai nghe: HPH-50/HPH-100/HPH-150
• Bàn đạp: FC4A/FC5
• Chân đàn: L-2C
• Bao đàn: SC-KB630

* Nội dung của tài liệu hướng dẫn này áp dụng những 
thông số kỹ thuật mới nhất vào ngày phát hành. Để lấy 
tài liệu hướng dẫn mới nhất, vui lòng truy cập trang web 
của Yamaha, sau đó tải về tập tin tài liệu hướng dẫn. Vì 
các thông số kỹ thuật, nhạc cụ và phụ kiện bán riêng có 
thể không giống nhau ở mỗi khu vực, nên vui lòng kiểm 
tra với đại lý Yamaha của bạn.

Thông số kỹ thuật
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